
Chỉ số giá xuất khẩu hàng hóa 

    
  

Đơn vị tính: % 

  

Quý II năm 2012  
so với 

6 tháng năm  

  

Quý II Quý I 2012 so với 

  

năm 2011 năm 2012 cùng kỳ năm 2011 

     
CHỈ SỐ CHUNG 96,14 99,53 100,48 

     
 Thủy sản 107,74 101,30 109,46 

 Rau quả 101,04 100,20 101,31 

 Hạt điều 84,09 86,27 91,28 

 Cà phê 87,87 101,52 93,16 

 Chè 96,85 92,60 98,39 

 Hạt tiêu 122,09 95,45 129,31 

 Gạo 95,01 81,68 98,81 

 Sắn và sản phẩm từ sắn 72,29 95,19 78,28 

 Than 94,02 93,49 93,57 

 Dầu thô 104,92 105,01 111,24 

 Xăng dầu các loại 108,48 106,50 115,45 

 Hóa chất 95,36 101,18 96,95 

 Chất dẻo 104,50 97,72 104,53 

 Cao su 71,91 108,23 70,63 

 Sản phẩm từ cao su 72,25 108,75 71,29 

 Gỗ và sản phẩm từ gỗ 108,96 101,23 108,75 

 Hàng may mặc 104,76 98,57 105,24 

 Sắt thép 96,67 101,69 100,07 

 Máy móc thiết bị 100,52 101,25 100,56 

 Dây và cáp điện 102,86 101,09 104,86 
          

 


